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Tổ KHXH-Nhóm sử 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II (NH 2023-2024)
MÔN : LỊCH SỬ 9
I, Kiến thức cần nhớ
1, Trọng tâm kiến thức
Bài 16, Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
Bài 17, CMVN trước khi ĐCS ra đời
Bài 18. ĐCS Việt nam ra đời
Bài 19. Phong trào CM trong những năm 1939-1945
Bài 20, Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1939-1945
Bài 21. VN trong những năm 1939-1945
Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8/1945
Bài 23, Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 và sự thành lập nước VN dân chủ cộng hòa
Bài 24, Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946)
2. Yêu cầu: 
- Nắm được nội dung chính của bài học 
- Lập được bảng niên biểu 
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các bài tập từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng.
II, Bài tập
Câu 1. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?
A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.
B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 2 : Tổng bí thư đầu tiên của Đảng công sản Đông Dương là ai?	
A. Trần Phú        B. Nguyễn Ái Quốc          C. Hà Huy Tập            D. Nguyễn Văn Cừ
Câu 3. Xu hướng hoạt động chính của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng (7 - 1928) là 
A. vô sản.               B. tư sản                  C. cộng hòa.                                 D. bạo động.
Câu 4 : Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 22-12-1941	    B. Ngày 19-5-1941    C. Ngày 15-5-1941    D. Ngày 29-5-1941
Câu 5: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Đội du kích Bắc Sơn .                         B. Trung đội Cứu quốc quân I.
C. Trung đội Cứu quốc quân II .              D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 6: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào:
A. 1/2/1940          B. 22/12/1944           C.23/5/1944             D.2 / 12/1945
Câu 7. Hội nghị Trung ương 8 (5.1941) đã xác định nhiệm vụ nào cho cách mạng Việt Nam?
A. Phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật.
B. Phải giải phóng cho được các dân tộc Việt Nam ra khỏi ách Pháp - Nhật.
C. Phải giành độc lập dân tộc và dân chủ cho các dân tộc Đông Dương.
D. Phải giành độc lập dân tộc và dân chủ cho dân tộc Việt Nam.
Câu 8: Nhật vào chiếm Đông Dương vào năm nào:
A. 1937              B. 1938                        C.1939             D.  1940
Câu 9: Nhật đảo chính Pháp vào thời gian nào sau đây:
A. 1/3/1929          B. 9/3/1945           C.1/5/1945             D.1/6/1946
Câu 10: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:
 A. Hồ Chí Minh                                                              B. Tổng bộ Việt Minh                                                
C. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.             D. Ban Thường vụ Trung ương Đảng
Câu 11. Bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12.3.1945) đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là 
A. phát xít Nhật.      B. thực dân Pháp.          C. cả Pháp – Nhật.         D. phát xít Nhật và phong kiến.
Câu  12. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức nhằm mục đích
A. phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
B. thông qua mười chính sách của Việt Minh.
C. thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.
D. gửi thư cho đồng bào cả nước kêu gọi khởi nghĩa.
Câu 13: Điều kiện nào sau đây có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945?
A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.          B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và  lãnh tụ Hồ Chí Minh- dân tộc đoàn kết, yêu nước.
D. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường.
Câu 14:Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam    B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh,  Huế
C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam     D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Vinh
Câu 15: Bài hát Tiến quân ca là của nhạc sĩ nào.
A. Huy Cận                 B. Văn Cao             C. Phạm Tuyên              C. Đỗ Nhuận
Câu 16: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi ngày:
A. 16 - 8 - 1945.	     B. 19 - 8 - 1945.               C. 23 - 8 - 1945.	       D. 25 - 8 - 1945.
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
A. Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật.
B. Lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm.
C. Đưa Việt Nam bước vào thời kì xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.
D. Đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập.
Câu 18. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, kẻ thù nguy hiểm nhất đối với cách mạng Việt Nam là
A. phát xít Nhật.	    B. thực dân Anh.     C. quân Trung Hoa Dân quốc.  D. thực dân Pháp.   
Câu 19. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện biện pháp nào để giải quyết nạn đói trước mắt?
A. Nhường cơm sẻ áo, hũ gạo cứu đói.    B. Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới.   
C. Cấm dùng gạo, ngô để nấu rượu.       D. Tịch thu gạo của người giàu chia cho dân nghèo
Câu 20. Từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), bài học kinh nghiệm nào được rút ra cho cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh ngoại giao hiện nay?
A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.          B. Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế.    
C. Kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao. D. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.
Câu 21. Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản vì lí do chủ yếu nào dưới đây?
A. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.
B. Xác lập địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân.
C. Nhanh chóng đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi.
D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ, đưa cách mạng Việt Nam phát triển.
Câu 22. Điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là 
A. địa bàn hoạt động.                                   B. thành phần tham gia.
C. khuynh hướng cách mạng.                      D. phương pháp, hình thức đấu tranh.
Câu 23.  Phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 – 1929 phát triển mạnh mẽ không phải do nguyên nhân nào dưới đây ? 
A. Ý thức chính trị của công nhân được nâng cao
B. Vai trò của Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Những ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhất là cách mạng Trung Quốc.
D. Ảnh hưởng từ hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng
Câu 24. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có nội dung cơ bản nào?
A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng
C. Thống nhất các tổ chức cộng sản và kiện toàn tổ chức Đảng
D. Tìm cách thống nhất các tổ chức cộng sản còn lại ở trong nước
Câu 25. Điểm hạn chế lớn nhất của các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 ở nước ta là gì?
A. Sự đối lập về ý thức hệ
B. Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau
C. Còn thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn 
D. Thiếu một bộ chỉ huy thống nhất
Câu 26. Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930 thành công do nguyên nhân cơ bản nào quyết định? 
A. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản có mâu thuẫn về hệ tư tưởng.
B. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản đều tuân theo điều lệ quốc tế vô sản.
C. Đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc.
D. Do được sự quan tâm của quốc tế cộng sản và uy tín cao của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 27.  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản khác trên thế giới có điểm khác nhau cơ bản nào?
A. Có sự kết hợp với phong trào yêu nước
B. Chủ nghĩa Mác- Lênin được biến đổi sang tư tưởng Hồ Chí Minh
C. Phong trào công nhân giữ vai trò quyết định
D. Chủ nghĩa Mác- Lênin giữ vai trò quyết định
Câu 28. Xã hội Viêt Nam  bị tác động như thế nào bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?  
A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân
B. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố các phong trào đấu tranh
C. Mâu thuẫn giai cấp ngày càng thêm gay gắt.
D. Nhiều công nhân bị sa thải, những người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm
Câu 29.  Điểm khác nhau cơ bản giữa phong trào cách mạng 1930-1931 với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước là gì?  
A. Là phong trào cách mạng đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
B. Đề ra nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh triệt để
C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn nhưng vẫn mang tính thống nhất cao
D. Hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt
Câu 30. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 có ý nghĩa nào quan trọng nhất đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945? 
A. Xây dựng được một đội quân chính trị hùng hậu từ thành thị đến nông thôn
B. Mở rộng ảnh hưởng của Đảng cộng sản Đông Dương trong quần chúng
C. Là cuộc tổng diễn tập lần 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám
D. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số quyền dân sinh, dân chủ
Câu 31. Nhiệm vụ đấu tranh trước mắt của phong trào dân chủ 1936- 1939 so với phong trào cách mạng 1930-1931 có điểm gì khác?  
A. Tập trung chống Pháp để giành độc lập dân tộc
B. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình
C. Tập trung giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp
D. Tập trung giải quyết cả vấn đề dân tộc và dân chủ
Câu 32. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?  
A. Khởi nghĩa Bắc Sơn
B. Khởi nghĩa Nam Kì
C. Binh biến Đô Lương
D. Khởi nghĩa từng phần
Câu 33. Chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất đối với nhân dân Việt Nam là gì?  
A. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng
B. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói
C. Cách mạng bùng nổ trong cả nước
D. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt
Câu 34. Cách mạng Việt Nam thời kì 1939 - 1945 xác định nhiệm vụ hàng đầu của ta là gì?  
A. Đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc
B. Đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ
C. Lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày
D. Lật đổ chế độ phản động thuộc địa cải thiện dân sinh
Câu 35. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã để lại di sản gì cho lực lượng vũ trang Việt Nam sau này?  
A. Đội tự vệ Cao Bằng
B. Trung đội cứu quốc quân
C. Đội du kích Bắc Sơn
D. Đội Việt Nam giải phóng quân
Câu 36. Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam là  
A. Chống Pháp để giành độc lập dân tộc
B. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
C. Tiến hành thổ địa cách mạng
D. Giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp- Nhật
Câu 37. Sự kiện lịch sử quan trọng nào ở Việt Nam đã diễn ra vào ngày 22-12-1944,?  
A. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập
B. Các lực lượng vũ trang thống nhất thành Việt Nam Giải phóng quân
C. Trung đội Cứu quốc quân III được thành lập
D. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì
Câu 38. Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở thống nhất của những lực lượng vũ trang nào?  
A. Các đội Cứu quốc quân.
B. Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và du kích Ba Tơ
D. Cứu quốc quân và du kích Ba Tơ
Câu 39. Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì khi cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc?
A. Phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền
B. Đẩy mạnh quá trình chuẩn bị để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
C. Đợi thời cơ chính muồi để giành chính quyền
D. Thành lập đội Việt Nam giải phóng quân để khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
Câu 40. Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là do nguyên nhân chính nào?
A. Do sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới
B. Do chính sách thống trị của thực dân Pháp
C. Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết
D. Do vấn đề ruộng đất dân sinh dân chủ của người dân đã được giải quyết
Câu 41. 
“Ôi sáng xuân nay,Xuân 41 
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ 
Bác về, im lặng, con chim hót 
Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ...” 
Những câu thơ trên đã nhắc đến sự kiện lịch sử nào ở Việt Nam năm 1941?
A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941
B. Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam
C. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Quảng Tây
D. Nguyễn Ái Quốc được trả tự do
Câu 42. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tuyên Quang từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945 có nội dung cơ bản nào?
A. Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào
B. Đề ra chính sách đối nội, đội ngoại sẽ thực hiện sau khi giành chính quyền
C. Xác định phương châm chỉ đạo khởi nghĩa
D. Thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc
Câu 43. Ý nghĩa quan trọng nhất mà Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang đến cho Việt Nam là gì?  
A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam
B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ
D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam
[bookmark: _Hlk97326632]Câu 44. Vì sao trong cùng một khoảng thời gian thuận lợi nhưng ở Đông Nam Á chỉ có 3 nước Indonexia, Việt Nam và Lào giành được chính quyền?  
[bookmark: _Hlk97326659]A. Do quân Đồng minh vẫn chưa vào giải giáp ở 3 nước này
[bookmark: _Hlk97326683]B. Do quân Nhật và lực lượng thân Nhật ở 3 nước này đã rệu rã
[bookmark: _Hlk97327177]C. Do ý chí quyết tâm cao của nhân dân 3 nước
[bookmark: _Hlk97327197]D. Do 3 nước đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chớp thời cơ
[bookmark: _Hlk97327220]Câu 45. Nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc được giao cho quân đội nước nào sau cách mạng tháng Tám năm 1945?  
[bookmark: _Hlk97327240]A. Pháp
[bookmark: _Hlk97327258]B. Trung Hoa Dân Quốc
[bookmark: _Hlk97327277]C. Anh
[bookmark: _Hlk97327321]D. Mĩ
[bookmark: _Hlk97327341]Câu 46. Chính phủ ta đã thực hiện biện pháp nào để giải quyết nạn đói trước mắt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945,?
[bookmark: _Hlk97327366]A. Tịch thu gạo của người giàu chia cho dân nghèo.
[bookmark: _Hlk97327381]B. Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới.
[bookmark: _Hlk97327398]C. Lập hũ gạo cứu đói, không dùng gạo, ngô để nấu rượu, tổ chức "Ngày đồng tâm".
[bookmark: _Hlk97327445]D. Cải tiến kĩ thuật gieo trồng.
[bookmark: _Hlk97327463]Câu 47. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 gặp phải khó khăn lớn nhất là  
[bookmark: _Hlk97327495]A. Chính quyền cách mạng non trẻ
[bookmark: _Hlk97327512]B. Kinh tế- tài chính kiệt quệ
[bookmark: _Hlk97327529]C. Văn hóa lạc hậu
[bookmark: _Hlk97327550]D. Ngoại xâm và nội phản
[bookmark: _Hlk97327568]Câu 48. Vì sao cuộc đấu tranh ngày Quốc tế Lao động (1- 5 – 1930) được coi là bước ngoặt của phong trào đấu tranh giai đoạn 1930 – 1931?
[bookmark: _Hlk97327583]A. Vì quần chúng đấu tranh vũ trang  đã lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến tồn tại nhiều thế kỉ ở Việt Nam.
[bookmark: _Hlk97327602]B.  Vì cuộc đấu tranh diễn ra ở các thành phố lớn, quần chúng đã lật đổ được chính quyền thực dân, phong kiến. 
[bookmark: _Hlk97327630]C. Vì cuộc đấu tranh diễn ra mạnh mẽ ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, các lực lượng cách mạng đấu tranh với nhiều hình thức phong phú. 
[bookmark: _Hlk97327647] D. Vì cuộc đấu tranh diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động  biểu dương lực lượng của mình và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản.
[bookmark: _Hlk97327667]Câu 49. Sự khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 là xác định
[bookmark: _Hlk97327693][bookmark: _Hlk97327712]A. đường lối, nhiệm vụ cách mạng.                            B. nhiệm vụ, lực lượng cách mạng.
[bookmark: _Hlk97327732][bookmark: _Hlk97327751]C. lực lượng, lãnh đạo cách mạng.                              D. lãnh đạo, mối quan hệ của cách mạng.
[bookmark: _Hlk97327770]Câu 50. Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản ra đời năm 1930 đến nay là
[bookmark: _Hlk97327789]A. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
[bookmark: _Hlk97327808]B. giải phóng dân tộc, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
[bookmark: _Hlk97327830]C. dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
[bookmark: _Hlk97327847]D. giải phóng dân tộc, giải phóng tất cả các giai cấp khỏi thân phận nô lệ.
Câu 51. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945? 
Câu 52. Từ những biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng, Chính Phủ ta sau Cách mạng tháng Tám 1945, em thấy yếu tố nào là quan trọng nhất giúp đất nước thoát khỏi khó khăn? Trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, chúng ta có thể học tập được điều gì?
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